
,

NN

4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

Mục tiêu
2/12-

27/12

Chú công 

nhân xây 

dựng

Những 

thiên thần 

áo trắng

Dự án Bé 

làm mũ 

cano

Ước mơ 

của bé

1 . . . . . . .

4

Thực hiện đúng, đủ, nhịp 

nhàng các động tác trong bài 

tập thể dục theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục

Bài 4

- Hô hấp: Làm máy bay bay 

ù ù

- Tay: Đưa 2 tay ra trước, về 

phía sau

- Lưng, bụng:  Ngồi, cúi về 

phía trước, ngửa ra sau

- Chân:  Ngồi nâng 2 chân 

duỗi thẳng

- Bật:  Bật sang bên trái

x TDS TDS TDS TDS

9 Đi bước lùi Trò chơi; Ai về đích trước x TDS TDS TDS TDS

11

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động đi 

bước dồn trước trên ghế thể 

dục

Đi bước dồn trước trên ghế 

thể dục

Bài:Đi bước dồn trước trên 

ghế thể dục
x HĐNT HĐH HĐNT

19
Chạy được 15m liên tục theo 

hướng thẳng trong 10 giây

Chạy được 15m liên tục theo 

hướng thẳng trong 10 giây
Trò chơi: Thi xem ai nhanh x HĐNT HĐNT

25
Bò chui qua ống dài 1,2 x 

0,6m liên tục, không chạm

Bò chui qua ống dài 1,2 x 

0,6m liên tục, không chạm

Bài: Bò chui qua ống dài1,2 

x 0,6m
x HĐH+HĐG HĐNT

53 Xếp chồng được 10-12 khối Xếp chồng được 10-12 khối Trò chơi: Bé nào xếp  giỏi x HĐG HĐC HĐG

Giữ được thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận động đi 

bước lùi liên tiếp khoảng 3m

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

DỰ 

tt Mục tiêu năm Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ "NGHỀ BÉ BIẾT" LỚP 4B NĂM HỌC 2024-2025

CHỦ ĐỀ: 

"NGHỀ BÉ BIẾT"
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86
Biết gọi người lớn khi gặp 

một số trường hợp khẩn cấp

Một số trường hợp khẩn cấp 

(cháy, có người rơi xuống 

nước, ngã chảy máu,..)

Bài: Dạy trẻ kĩ năng  an toàn  

phòng tránh đuối nước
x HĐNT HĐH+HĐG

89 . . . . . . .

90 . . . . . . .

109

Biết một số hiện tượng thời 

tiết theo mùa và ảnh hưởng 

của nó đến sinh hoạt của con 

nguời

Thời tiết theo mùa và ảnh 

hưởng của nó đến sinh hoạt 

của con nguời

Trò chuyện về một số hiện 

tượng thời tiết theo mùa….
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

128

Có khả năng so sánh số 

lượng của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 3 bằng 

các cách khác nhau và nói 

được các từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn

Có khả năng so sánh số 

lượng của hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5bằng 

các cách khác nhau và nói 

được các từ: bằng nhau, 

nhiều hơn, ít hơn

Bài: Day trẻ thêm bớt trong 

phạm vi 3
x HĐH+HĐG HĐC

135
 Biết xếp tương ứng 1 - 1, 

ghép đôi

Biết xếp tương ứng 1 - 1, 

ghép đôi

TC: Xếp tương ứng 1-1, 

ghép đôi đồ dùng các nghề
x HĐG

147

Xác định được vị trí đồ vật 

so với bản thân trẻ và so với 

bạn khác (phía trước- phía 

sau, phía trên - phía dưới, 

phía phải - phía trái)

Xác định vị trí đồ vật  so với 

bạn khác (phía trước- phía 

sau, phía trên - phía dưới, 

phía phải - phía trái)

Bài: Dạy trẻ xác định phía 

trước- phía sau, phía trên - 

phía dưới, phía phải - phía 

trái so với bạn khác

x HĐNT HĐNT TQDN HĐH+HĐC

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC
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156

Kể được tên, công việc, công 

cụ, sản phẩm/ ích lợi… của 

một số nghề phổ biến khi 

được hỏi, trò chuyện

Kể được tên, công việc, công 

cụ, sản phẩm/ ích lợi… của 

một số nghề phổ biến khi 

được hỏi, trò chuyện

Bài 1:Khám phá nghề công 

nhân (NN)                

Bài 2:Khám phá nghề bác 

sĩ(NN)                          

Bài 3: Khám phá vềtrang 

phục chú bộ đội hải 

quân(NN) 

Bài 4: Ước mơ của bé (NN)      

x HĐH+HĐG HĐH+HĐG HĐH+HĐG HĐH+HĐG

## . . . . . . .

166

Có khả năng nghe hiểu và 

làm theo được 2, 3 yêu cầu 

liên tiếp

Bé tập làm bác sĩ
Trò chơi: Hãy thực hiện theo 

cô
x HĐC HĐNT HĐNT

168 Bé nghe kể chuyện ( 9 CĐ) Bài: Mèo làm bác sĩ x HĐH+HĐG

169
Nghe các bài đồng dao theo 

chủ đề nghề nghiệp

Đọc đồng dao: Đi cầu đi 

quán
x HĐH HĐNT HĐC HĐNT

178
Đọc thuộc bài thơ phù hợp 

độ tuổi và chủ đề thực hiện
Bài thơ: Chú bộ đội x HĐH+HĐG

179 Kể lại chuyện đã được nghe
Bài: Dạy trẻ kể lại truyện " 

Mèo làm bác sĩ"
x HĐH+HĐC

186 Biết tự chọn sách để xem
Trẻ đọc sách truyện theo ý 

thích
Bé xem sách truyện x HĐC ĐTT ĐTT HĐG

Có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Biết kể chuyện có mở đầu, 

kết thúc

III. LĨNH VỰC GIÁO 

DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ

Có khả năng nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Có khả năng nghe các bài 

hát, bài thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện
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Mục tiêu
2/12-

27/12

Chú công 

nhân xây 

dựng

Những 

thiên thần 

áo trắng

Dự án Bé 

làm mũ 
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189

Biết phân biệt phần mở đầu, 

kết thúc của sách. "Đọc" 

truyện qua các tranh vẽ. Có ý 

thức giữ gìn và bảo vệ sách

 "Đọc" truyện qua các tranh 

vẽ.

Dạy trẻ cách phân biệt đâu là 

đầu và cuối trang sách
x ĐTT HĐC HĐNT

## . . . . . . .

203
Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào 

hỏi lễ phép
Bé nói lời cảm ơn, xin lỗi

Bài: Dạy trẻ biết nói lời cảm 

ơn, xin lỗi
x HĐH

204

Biết trao đổi, thỏa thuận với 

bạn để cùng thực hiện hoạt 

động chung (chơi, trực nhật) 

Trẻ biết giao tiếp trong giờ 

chơi
Bé giúp cô trực nhật x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

205
Biết chờ đến lượt khi được 

nhắc nhở

Biết chờ đến lượt khi được 

nhắc nhở

Dạy trẻ biết nhường nhịn, 

chờ đợi  trong các hoạt động
x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

211

Biết tiết kiệm điện, nước khi 

được nhắc nhở: Không để 

tràn nước khi rửa tay, tắt 

quạt, tắt điện khi ra khỏi 

phòng

Bé tiết kiệm  điện, nước

Bài: Dạy trẻ tiết kiệm điện

Trò truyện về cách tiết kiệm 

nước.

x HĐC VS-AN HĐC HĐG

## . . . . .V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

IV. LĨNH VỰC TÌNH 

CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
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213

Biết bộc lộ cảm xúc (vui 

sướng, vỗ tay, làm động tác 

mô phỏng) và sử dụng các từ 

gợi cảm để nói lên cảm nhận 

của mình khi nghe âm thanh 

gợi cảm, các bài hát, bản 

nhạc gần gũi và ngắm nhìn 

vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, 

hiện tượng trong thiên nhiên, 

cuộc sống và tác phẩm nghệ 

thuật

Thể hiện cảm xúc(vui sướng, 

vỗ tay, làm động tác mô 

phỏng) của bản thân khi 

nghe âm thanh, các bài hát, 

bản nhạc gần gũi và ngắm 

nhìn vẻ đẹp nổi bật của các 

sự vật, hiện tượng trong thiên 

nhiên, cuộc sống và tác phẩm 

nghệ thuật

-Liên hoan văn nghệ cuối 

tuần.

-Trò chơi góc âm nhạc

x HĐG HĐC HĐC HĐG

216

Thích nghe và nhận ra các 

loại nhạc khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, dân ca)

Thích nghe và nhận ra các 

loại nhạc khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, dân ca)

Nghe nhạc dân ca: Ru em, 

lời ru trên nương…
x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

218 Dạy trẻ kĩ năng ca hát

Bài:Dạy kỹ năng ca hát: Em 

tập làm bác sĩ

Bài: Lớn lên bé sẽ làm gì?

x HĐH+HĐC HĐNT HĐC

219
Dạy trẻ kĩ năng vận động âm 

nhạc

Bài: Dạy vận động theo 

nhịp: Cháu yêu cô chú công 

nhân

Bài: Cháu hát về đảo xa

x HĐH HĐH HĐNT

220
Bé làm đồ chơi bằng các 

nguyên vật liệu

Bài 1:Làm đồ chơi nghề xây 

dựng                                     

Bài 2: Dự án Làm mũ cano

x HĐH+HĐG HĐC HĐH+HĐG

Biết phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm

Có khả năng hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Có khả năng vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu các bài 

hát, bản nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo nhịp, tiết 

tấu, múa)
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221
Trẻ có kĩ năng vẽ theo yêu 

cầu của cô
 Bài 1:  Vẽ dụng cụ ngành y                         x HĐG HĐG ĐTT

227
Trẻ biết vận động theo bài 

hát

Bài: Rèn kỹ năng âm nhạc: 

Chau yêu cô thợ dệt, Cháu 

yêu cô chú công nhân
x HĐNT HĐH+HĐC

229

Có khả năng nói lên ý tưởng 

và tạo ra các sản phẩm tạo 

hình theo ý thích

Trẻ nói  nên ý tưởng để tạo 

ra sản phẩm đẹp

Nói lên ý tưởng tạo hình của 

mình
x HĐC HĐC

230
Biết đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình

Bé đặt tên cho bức tranh của 

mình

Biết đặt tên cho sản phẩm 

tạo hình
x HĐC HĐC

0 26 27 27 26

2 2 2 2

2 2 2 2

5 5 5 5

5 5 5 5

2 3 2 2

5 5 5 5

0 0 1 0

0 0 0 0

5 5 5 5

1 1 1 0

1 2 1 2

1 1 1 1

0 0 0 1

2 1 2 1

GIÁO VIÊN TỔ TRƯỞNG HPCM KÝ DUYỆT

  + Giờ ngôn ngữ

  + Giờ TC-KNXH

  + Giờ thẩm mỹ

 - Hoạt động chiều

Tham quan dã ngoại

  -  Lễ hội

  - Hoạt động học

Chia ra + Giờ thể chất

  + Giờ nhận thức

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó: - Đón trả trẻ

             - Thể dục sáng

             - Hoạt động góc

  - Hoạt động ngoài trời

 - Vệ sinh - ăn ngủ

Có khả năng lựa chọn và tự 

thể hiện hình thức vận động 

theo bài hát, bản nhạc

Biết vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên ngang, cong tròn 

tạo thành bức tranh có màu 

sắc và bố cục
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Huyền


